
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 76 10009 SSD độ III 

1 2 41 3003 UXTC 14 tuần

1 3 37 1001 UBT > 20cm

17 4 68 ĐT UBT 2bên  8cm

17 5 58 3013 SSD độ III

17 6 26 0000 NXTC 14 tuần

18 7 78 10018 U hạ vị 6 cm

18 8 50 1001 UXTC 18 tuần

18 9 44 2002 UBT 2bên 10cm

21 10 45 1001 UXTC 20 tuần

21 11 38 2012 UXTC 16 tuần

21 12 47 2012 UXTC 14 tuần

21 13 20 1001 UBT(T) 12cm

14 45 2022 UXTC 14tuần/VMC

19 15 0

16 16 0

16 17 0

1 1 69 8006 SSD độ III

1 2 46 1001 UXTC 16 tuần/VMC 2lần Bóc NX,Sỏi thận

1 3 15 ĐT UBT(T) 12cm

17 4 55 1001 UBT(P) 13cm/VMC 2 lần

17 5 33 1001 UBT (T) 10 cm

17 6 35 ĐT NXTC 14 tuần

18 7 64 5015 SSD độ III

18 8 48 4024 UXTC 14 tuần

18 9 28 1021 NXTC 12 tuần

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + HỒNG CÚC.TT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + HỒNG CÚC.TT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

THÁI HÀ + HỒ HOA + LỊCH.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + LINH.SB

HỒ HOA + LỊCH.SB + LINH.SB

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + HỒNG CÚC.TT

HƯƠNG THU + THỤC TRANG + THỊ LỆ.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + GIANG.SB(S)

BS SẢN A + HỒNG LOAN + XUÂN HÀ.SB(C)

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

H.HIỆP + YẾN OANH + HƯƠNG.SB

H.HIỆP + YẾN OANH + HƯƠNG.SB  

H.HIỆP + YẾN OANH + HƯƠNG.SB

V.HÒA + THANH THÚY + NHẬT LỆ.SB    

V.HÒA + THANH THÚY + NHẬT LỆ.SB    

HƯƠNG THU + THỤC TRANG + THỊ LỆ.SB

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + QUỐC BẢO.TT

THỐNG + QUỐC BẢO.TT + KIM HÀ.SB

THỐNG + QUỐC BẢO.TT + KIM HÀ.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + BÙI NGA.TT     

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + BÙI NGA.TT     

THU NGUYỆT + BÙI NGA.TT + HOA.SB

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Mổ TS, Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 28/11/2011 đến ngày 04/12/2011 (Tuần1)

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ MỸ

ĐẶNG THỊ MỸ TIÊN

NGUYỄN NGỌC THỤY ANH

DƯƠNG THỊ KỀ

LÊ LAN HƯƠNG

HUỲNH THỊ KIỀU OANH

ĐỖ THỊ THANH HẢI

NGUYỄN THỊ TRÚC LY

TRẦN THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

PHAN THỊ PHẢI

NGUYỄN THỊ SEN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN QUÍ MINH

VÕ THỊ KIẾT

NGUYỄN THỊ SOAN

TRƯƠNG THỊ DIỆU

MAI THỊ MIỄN

TRẦN THỊ NGỌC MAI

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ SE

NGUYỄN THỊ TÂM

TRẦN THỊ LÂM

VÕ THỊ XUÂN MAI

PHAN THỊ THANH THỦY

9500

8086

9836

9753

9690

9781

10052

10016

10061

SHC

9731

9815

10090

620b

9639

9662

9949

9796

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9780

9896

8983

9702

PM

Ngày: 28/11/2011 

Ngày: 29/11/2011 

10072

9725



21 10 49 3023 UXTC 14 tuần

21 11 47 2002 UXTC 12 tuần + Polype CTC

21 12 27 1001 NXTC 16 tuần/ VMC

13 45 2002 UXTC 14 tuần

14 41 1021 UXTC 14 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 78 4004 SSD độ III

1 2 42 2002 UBT(T) 12cm

1 3 47 2002
UXTC 14 tuần

1 4 37 1001 UBT(P) 12cm

17 5 76 9006 SSD độ III

17 6 60 8008 SSD độ III

17 7 48 3003 UXTC 14 tuần/VMC 3 lần (ruột)

18 8 50 3003 UXTC 14tuần + UBT (P)  5cm

18 9 44 2002 UXTC 14 tuần

21 10 67 7027 UBT (P) 5cm

21 11 35 1021 NXTC  15cm/VMC

21 12 45 1011 UXTC 13 tuần + Viêm PP (T)/VMC 2 lần

21 13 34 1011 NXTC 14 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 75 6006 SSD độ III

1 2 54 5025 SSD độ II

1 3 46 2002 UXTC 14 tuần

17 4 52 2012 UXTC 14 tuần

17 5 45 2012 UXTC 15 tuần/VMC Bóc NX

18 6 61 9009 SSD độ III

18 7 47 2012 U hạ vị 20 cm

18 8 17 ĐT UBT (P) 10cm

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + QUỐC BẢO.TT

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + QUỐC BẢO.TT

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + QUỐC BẢO.TT

DIỄM TUYẾT + ĐEM + HỒ NGÂN.SB

DIỄM TUYẾT + ĐEM + HỒ NGÂN.SB  

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

TH.LANBM + THƯ.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + THƯ.NT + HIỀN.NT

Q.TUẤN + G.ĐỨC + NGỌC MỸ.SB  

Q.TUẤN + G.ĐỨC + NGỌC MỸ.SB  

BS SẢN A + X.TRANG2 + ĐOAN NGỌC.SB(S)

BS SẢN A + HIỀN.CĐT + NƯƠNG.SB(C)

TR.THẢO + MỸ THANH + TRÚC MỸ.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

DỰ BỊ

BS SẢN A + TRÚC ANH + QUẾ NGHIÊM.SB(S)

BS SẢN A + TAM.TT + NGOAN.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + N.LAN.TT

DUYÊN + Q.KHOA + N.LAN.TT

TR.THẢO + MỸ THANH + TRÚC MỸ.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + MAI.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + MAI.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + MAI.SB

DỰ BỊ   

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ  

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

NGUYỄN THỊ LƯỢM

HUỲNH THỊ MƯỜI

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

BN SẢN A

QUÁCH XÍU AN 

HỒ KIM PHƯỢNG

HUỲNH Á LINH

TRẦN THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ NHUNG

BẠCH THỊ DÌ

LÊ THỊ LAN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐÔNG

PHẠM THỊ KIM TÚ

PHÙNG LỆ XUÂN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

LÂM THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ RỞ

PHẠM THỊ ÁNH

HOÀNG THỊ HOA

ĐỖ THỊ LẪM

LÊ THỊ BIẾT

NGÔ THỊ KIM DUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CHÁU

LÝ THỊ KIẾM

NGUYỄN THỊ THỪNG

ĐINH THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ HOÀI

9858

9788

10117

10010

9719

9794

9065

9792

9783

10063

9180

9189

9861

8786

10060

9778

10102

8038

9764

9851

9767

9741

9743

9678

10070

9883

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 30/11/2011 

Ngày: 01/12/2011 



21 9 47 1001
UXTC 14 tuần + Polype CTC + Kyste 

môi lớn(T)

21 10 46 2002 UXTC 16 tuần

21 11 26 1001 NXTC 14 tuần

12 45 2002 UXTC 16 tuần

13 43 ĐT NXTC 14 tuần

16 14 0    

16 15 0   

1 1 70 8008 SSD độ III

1 2 40 2012 UXTC 15 tuần/VMC 2 lần

17 3 64 5025 U hạ vị 20cm

17 4 55 3023 UXTC 18 tuần

17 5 48 2042 UXTC 16 tuần

16 6 0

16 7 0

BÍCH 1 + MAI PHƯƠNG 2 + NGHIẾT.SB

BÍCH 1 + MAI PHƯƠNG 2 + NGHIẾT.SB

BS SẢN A + V.HÙNG + HỒNG PHONG.SB(S)

BS SẢN A + NG LONG + PHƯƠNG.SB(C)

DỰ BỊ

BS SẢN A + NHƯ ANH + PHALY.SB(S)

BS SẢN A + K.LIÊN + HOÀI PHONG.SB(C)

M.LOAN + TÚ NGÂN + M.PHƯƠNG2

M.LOAN + TÚ NGÂN + M.PHƯƠNG2

BÍCH 1 + MAI PHƯƠNG 2 + NGHIẾT.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + DƯ NGÂN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + DƯ NGÂN.SB    

D.MINH + PHẠM HẢI + DƯ NGÂN.SB

DỰ BỊ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 25 tháng 11 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp, Rạch kyste môi lớn

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

PHẠM THỊ HẰNG

TRỊNH THỊ HOÀNG YẾN

VŨ THỊ PHƯỜNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ THUẬN

CAO THỊ HẠNH

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ THU DUNG

NGUYỄN THỊ MỘNG HUYỀN

LÊ THỊ NGA

LÝ THỊ MAI

BÙI THỊ HƯƠNG

9860

10101

9884

10057

9779

9784

10059

9847

8984

9834

Thứ: SÁU 

Ngày: 02/12/2011 


